TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM                                        ĐÁP ÁN                                                   

            
                               ĐỀ KIỂM TRA  HKI - NĂM HỌC (2017 – 2018)

           ĐỀ CHÍNH THỨC                                           Môn: HOÁ HỌC; Khối: 12

  Thời gian làm bài: 50 phút
          (BAN KHXH)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:(6 điểm).

	Câu số
	Mã đề thi
	Điểm

	
	163
	197
	231
	265
	

	1
	D
	C
	A
	C
	

	2
	B
	A
	D
	B
	

	3
	B
	A
	A
	A
	

	4
	A
	A
	B
	D
	

	5
	C
	C
	C
	B
	

	6
	D
	A
	D
	C
	

	7
	A
	A
	D
	B
	

	8
	A
	D
	A
	B
	

	9
	D
	D
	D
	D
	

	10
	D
	D
	C
	C
	

	11
	B
	D
	B
	D
	

	12
	D
	A
	B
	B
	

	13
	A
	A
	D
	A
	

	14
	C
	D
	A
	D
	

	15
	B
	B
	D
	A
	

	16
	A
	D
	C
	A
	

	17
	B
	A
	A
	C
	

	18
	A
	C
	D
	B
	

	19
	A
	B
	D
	D
	

	20
	B
	D
	D
	C
	

	21
	B
	D
	C
	B
	

	22
	B
	B
	A
	A
	

	23
	C
	B
	A
	C
	

	24
	D
	D
	B
	A
	

	Tổng
	6.0


II. PHẦN TỰ LUẬN: (4.0 điểm).

	Câu 1:
	0,5 điểm

	M RCOONa = 16/17.(32 . 3,1875)=96
M R= 29 (C2H5); M R‘=29 (C2H5)

CTCT: C2H5-COO-C2H5.
	


	Câu 2:
	0,5 điểm

	n sacca = 62,5.17,1/(100.342)=0,03125 mol
m Ag= 0,03125.4.108=13,5 gam


	


	Câu 3:
	0,5 điểm

	C/H = 2.1/3.2 = 3/9 
CTPT : C3H9N

CTCT: CH3-NH-CH2-CH3

	


	Câu 4:
	0,5 điểm

	n glu = 5,4/180 = 0,03
m Ag = 0,03 .2 . 108 . 95/100 = 6,156 gam
	


	Câu 5:
	0,5 điểm

	CT chung  este no đơn chức mạch hở   CnH2nO2

12n:(14n+32) = 0,4    ,    n=2    , C2H4O2
  
	


	Câu 6:
	0,5 điểm

	Số mol của propylamin =0,1
              C3H7NH2   + HCl     →      C3H7NH3Cl       m = 9,55

        
	


	Câu 7:
	0,5 điểm

	     n axit aminoaxetic = 7,5/75 = 0,1

m muối = 0,1*97 = 9,7 gam
	


	Câu 8:
	0,5 điểm

	n =750000 : 62,5 = 12000


	


Hết./.

